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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân sĩ quan tại ngũ

 

Căn cứ Điều lệ bảo hiểm Y tế ban hành kèm theo nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày

16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ và Thông tư số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày

27 tháng 7 năm 2005 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

bắt buộc; sau khi thống nhất với Bộ Y tế (tại Công văn số 7191/YT-ĐTR ngày

09/9/2005), Bộ Tài chính (tại Công văn số 11465/BTC-V1 ngày 13/9/2005), Bộ Quốc

phòng hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân sĩ quan

tại ngũ như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ

1. Đối tượng:

a) Đối tượng áp dụng:

Thân nhân sĩ quan tại ngũ (dưới đây gọi là thân nhân sĩ quan) được khám, chữa

bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc quy định tại Nghị định số

63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ, bao gồm:

- Bố, mẹ đẻ của sĩ quan; bố, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng sĩ quan;

- Bố, mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của sĩ quan, của vợ hoặc chồng sĩ

quan;

- Vợ hoặc chồng của sĩ quan;

- Con đẻ, con nuôi hợp pháp của sĩ quan dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp

của sĩ quan đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị tàn tật mất khả năng lao động theo quy định

của pháp luật.
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b) Đối tượng không áp dụng:

- Thân nhân sĩ quan quy định tại Điểm a, Khoản 1, Mục I nêu trên thuộc một trong

những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định hiện hành hoặc khi

sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ.

- Con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật đủ 18 tuổi trở lên không thuộc trường

hợp bị tàn tật mất khả năng lao động; con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật

dưới 6 tuổi.

2. Mức đóng bảo hiểm y tế:

Mức đóng BHYT hàng tháng đối với thân nhân sĩ quan quy định tại Khoản 1, Mục I

Thông tư này bằng 3% mức tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ

tại thời điểm mua thẻ BHYT, do Bộ Quốc phòng bảo đảm từ nguồn ngân sách Nhà

nước.

3. Chế độ được hưởng:

Thân nhân sĩ quan có thẻ BHYT theo hướng dẫn tại Thông tư này được hưởng chế

độ khám, chữa bệnh theo quy định tại Mục I và Mục II, Phần II Thông tư liên tịch số

21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2005 của liên Bộ Y tế - Tài chính

hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc.

II. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA

PHƯƠNG TRONG VIỆC MUA, CẤP THẺ BHYT

1. Hồ sơ cấp thẻ BHYT:

a) Hồ sơ cấp thẻ BHYT lần đầu:

- Bản kê khai của sĩ quan về thân nhân được hưởng chế độ BHYT, có xác nhận của

cơ quan quản lý nhân sự (Mẫu số 01).

- Danh sách đăng ký mua thẻ BHYT đối với thân nhân sĩ quan cư trú cùng địa bàn

đóng quân (tỉnh, thành phố) với sĩ quan, Thủ trưởng đơn vị quản lý sĩ quan cấp

Trung đoàn và tương đương trở lên ký, đóng dấu (Mẫu số 02).

- Danh sách cấp giấy chứng nhận được hưởng chế độ BHYT đối với thân nhân sĩ

quan cư trú không cùng địa bàn đóng quân (tỉnh, thành phố) với sĩ quan, Thủ trưởng



đơn vị quản lý sĩ quan cấp Trung đoàn và tương đương trở lên ký, đóng dấu (Mẫu số

03A).

- "Giấy chứng nhận được hưởng chế độ BHYT" đối với thân nhân sĩ quan cư trú

không cùng địa bàn đóng quân (tỉnh, thành phố) với sĩ quan, Thủ trưởng đơn vị quản

lý sĩ quan cấp Trung đoàn và tương đương trở lên cấp (Mẫu số 04).

- Danh sách đăng ký mua thẻ BHYT đối với thân nhân sĩ quan cư trú không cùng địa

bàn đóng quân (tỉnh, thành phố) với sĩ quan, được lập trên cơ sở "Giấy chứng nhận

được hưởng chế độ BHYT" các đơn vị gửi về, Thủ trưởng Ban chỉ huy quân sự

huyện (quận) ký, đóng dấu (Mẫu số 03B).

b) Hồ sơ cấp thẻ BHYT những năm tiếp theo:

- Bản kê khai của sĩ quan khi có sự thay đổi, bổ sung về thân nhân được hưởng chế

độ BHYT (Mẫu số 01).

- Danh sách đăng ký mua thẻ BHYT đối với thân nhân sĩ quan cư trú cùng địa bàn

đóng quân (tỉnh, thành phố) với sĩ quan, lập trên cơ sở danh sách năm đầu được bổ

sung, điều chỉnh số thân nhân tăng, giảm của năm đó, Thủ trưởng đơn vị quản lý sĩ

quan cấp Trung đoàn và tương đương trở lên ký, đóng dấu (Mẫu số 02).

- Danh sách cấp "Giấy chứng nhận được hưởng chế độ BHYT" đối với thân nhân sĩ

quan cư trú không cùng địa bàn đóng quân (tỉnh, thành phố) với sĩ quan, lập trên cơ

sở danh sách năm đầu được điều chỉnh, bổ sung tăng, giảm, Thủ trưởng đơn vị

quản lý sĩ quan cấp Trung đoàn và tương đương trở lên ký, đóng dấu (Mẫu số 03A).

- Danh sách đăng ký mua thẻ BHYT đối với thân nhân sĩ quan cư trú không cùng địa

bàn đóng quân (tỉnh, thành phố) với sĩ quan, lập trên cơ sở danh sách năm đầu

được điều chỉnh, bổ sung tăng, giảm của năm đó do các đơn vị cấp mới "Giấy chứng

nhận được hưởng chế độ BHYT" hoặc thông báo số tăng, giảm, Thủ trưởng Ban chỉ

huy quân sự huyện (quận) ký, đóng dấu (Mẫu số 03B).

2. Trình tự, thời gian đăng ký, mua, cấp thẻ BHYT:

a) Trình tự mua, cấp thẻ BHYT:

- Cá nhân sĩ quan lập bản kê khai về thân nhân được hưởng chế độ BHYT; đăng ký

cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu cho thân nhân (Mẫu số 01).



- Đơn vị quản lý sĩ quan từ cấp Trung đoàn và tương đương trở lên:

+ Lập danh sách đăng ký mua thẻ BHYT đối với thân nhân sĩ quan cư trú cùng địa

bàn (Mẫu số 02); trực tiếp ký hợp đồng với cơ quan BHXH huyện (quận) hoặc BHXH

tỉnh, thành phố để mua thẻ BHYT cho thân nhân sĩ quan, giao sĩ quan chuyển về cho

thân nhân.

+ Lập danh sách cấp "Giấy chứng nhận được hưởng chế độ BHYT" đối với thân

nhân sĩ quan cư trú không cùng địa bàn (Mẫu số 03A); cấp "Giấy chứng nhận được

hưởng chế độ BHYT" cho thân nhân và gửi về Ban Chỉ huy quân sự huyện (quận)

nơi thân nhân sĩ quan cư trú.

- Ban chỉ huy quân sự huyện (quận) tiếp nhận "Giấy chứng nhận được hưởng chế độ

BHYT", tổng hợp lập danh sách (Mẫu số 03B) và hợp đồng với cơ quan BHXH

huyện (quận) mua thẻ BHYT, chuyển cho Ban Chỉ huy quân sự xã (phường) giao

cho thân nhân sĩ quan.

b) Thời gian mua, cấp thẻ BHYT:

- Sĩ quan lập bản kê khai đăng ký khám, chữa bệnh đối với thân nhân vào tháng 9;

mua và cấp thẻ BHYT đối với thân nhân sĩ quan hoàn thành vào tháng 12 năm

trước.

- Hàng quý, sĩ quan lập bản khai bổ sung đối với thân nhân được hưởng chế độ

BHYT (nếu có) và được đơn vị mua bổ sung thẻ BHYT hoặc cấp "Giấp chứng nhận

được hưởng chế độ BHYT" vào quý tiếp theo.

3. Trách nhiệm cá nhân, cơ quan, đơn vị trong việc kê khai, đăng ký khám,

chữa bệnh; mua, cấp thẻ BHYT đối với thân nhân sĩ quan:

a) Đối với sĩ quan:

- Kê khai về thân nhân được hưởng chế độ BHYT theo quy định; đăng ký cơ sở

khám, chữa bệnh ban đầu (Mẫu số 01) và chịu trách nhiệm về tính trung thực của

bản khai.

- Chuyển thẻ BHYT về cho thân nhân cư trú cùng địa bàn và theo dõi kết quả cấp thẻ

BHYT của thân nhân cư trú không cùng địa bàn đóng quân (tỉnh, thành phố).


